
BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số          /TCGDNN-ĐTCQ ngày     /   / 2018)
1.  Quy mô tuyển sinh của nghề dự kiến đào tạo thí điểm:..........................
	TT
	Nghề
	Kết quả tuyển sinh
	Kết quả tốt nghiệp có việc làm

	
	
	Năm 2015
	Năm

2016
	Năm 2017
	Năm 2015
	Năm

2016
	Năm 2017

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	


2. Đội ngũ nhà giáo:
- Tổng số nhà giáo dự kiến tham gia giảng dạy: ............(trong đó bao nhiêu nhà giáo cơ hữu, bao nhiêu nhà giáo thỉnh giảng);

- Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm)
	TT
	Họ và tên
giảng viên/giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ (tiếng Đức hoặc tiếng Anh)
	Trình độ tin học

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	


- Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên giảng viên/giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Tổng số giờ giảng dạy/năm
	Trình độ ngoại ngữ (tiếng Đức hoặc tiếng Anh)
	Trình độ tin học

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


3. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 
- Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có:
	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Phòng học lý thuyết 
	
	
	

	
	- Máy..............
	
	
	

	
	- ……….
	
	
	

	2
	Phòng thực hành 
	
	
	

	
	- Máy..............
	
	
	

	
	- ……..
	
	
	

	3
	Phòng máy vi tính 
	
	
	

	
	Số lượng máy tính/phòng
	
	
	

	4
	Phòng học nghe nhìn 
	
	
	

	
	- Máy ..............
	
	
	

	
	- …..
	
	
	

	5
	Phòng …..
	
	
	

	
	- Máy ……
	
	
	

	
	- …..
	
	
	


- Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính là: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi..)

	TT
	Cơ sở thực hành, thực tập
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Xưởng thực tập nghề ……
	
	
	

	
	- Máy  ( loại, ký hiệu )….
	
	
	

	
	- Máy …..
	
	
	

	
	- ….
	
	
	

	2
	Xưởng thực tập nghề …..
	
	
	

	
	- Máy …..
	
	
	

	
	- ……
	
	
	

	3
	Trạm……
	
	
	

	
	- Máy …..
	
	
	

	
	- …..
	
	
	

	4
	Thư viện
	
	
	

	….
	
	
	
	


4. Dự kiến mức kinh phí để hỗ trợ đào tạo thí điểm cho nghề được phân công theo chương trình đào tạo của Đức: 

	TT
	Nghề đào tạo
	Tổng cộng kinh phí 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Kinh phí đề xuất hỗ trợ cho Năm 1
	Kinh phí đề xuất hỗ trợ cho Năm 2
	Kinh phí đề xuất hỗ trợ cho Năm 3 
	

	1
	Nghề…..
	
	
	
	 
	 

	 
	Ngân sách Trung ương
	
	
	
	 
	 

	 
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	 
	 

	
	Huy động từ nguồn khác
	
	
	
	
	

	 2
	Nghề….. 
	 
	 
	 
	 
	 


....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................


5. Tình hình hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm; cam kết đảm bảo đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................


6. Các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025
- Về quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi), trong đó có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm.

- Về gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo: Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) được doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả học tập và có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp; trong đó, ít nhất 75% được doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động tham gia khảo sát đánh giá đáp ứng yêu cầu công việc. Tỷ lệ thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm đảm bảo tối thiểu 60% thời gian khóa học, trong đó ít nhất 40% thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp.

- Về trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo: 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra theo các chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh; trong đó, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên, trình độ tiếng Anh đạt A1 (hệ trung cấp), A2 (hệ cao đẳng) theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ ngoại ngữ theo thỏa thuận với nước chuyển giao. Các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín cấp.

- Về trình độ nhà giáo: 100% nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, có kinh nghiệm làm việc thực tế tại doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan, thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp; trong đó, nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ ngoại ngữ theo thỏa thuận với nước chuyển giao và định kỳ được đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức mới theo chương trình của nước được chuyển giao. Các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín cấp.


- Về quản trị nhà trường: 100% cán bộ quản lý của trường được cấp chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Các hoạt động quản lý của Nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm được số hóa, mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới. Nhà trường thường xuyên nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo, có môi trường học tập thân thiện và các dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên hoạt động hiệu quả”.


7. Các điều kiện khác 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

	Nơi nhận:

- Như trên;

- ..........;

- Lưu: VT, .....


	HIỆU TRƯỞNG
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



